	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ NHẬN HỌC BỔNG KONE
VÀO NGÀY 29/6/2018

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	SỐ CMND
	EMAIL
	KHOA
	NĂM
	MÃ SV
	ĐTB

	1
	Bùi Thế Anh
	06/12/1998
	Nam
	01658997999
	285568450
	theanh.it98
@gmail.com
	CN Điện- Điện tử
	2016
	16002642
	7,14

	2
	Võ Trần Quốc Việt
	10/01/1998
	Nam
	01636410777
	272549705
	Vietlkad
@gmail.com
	CN Điện- Điện tử
	2017
	17002532
	8,73

	3
	Nguyễn Xuân Hoàng
	23/06/1998
	Nam
	0972703408
	184238403
	Nguyenhoanglqc
@gmail.com
	CN Điện- Điện tử
	2016
	16001595
	7,41

	4
	Đào Thị Tú My
	28/10/1998
	Nữ
	01658886464
	285588354
	Tumy1998
@gmail.com
	CN Điện- Điện tử
	2016
	16001067
	7,23

	5
	Hoàng Trọng Vinh
	29/12/1994
	Nam
	0932143415
	079094004298
	Akamisama1994
@gmail.com
	CN Điện- Điện tử
	2016
	16002402
	7,56

	6
	Phan Lâm Cẩm Tú
	18/12/1999
	Nữ
	0902759674
	025819271
	phanlamcamtu1812
@gmail.com
	CN Cơ khí
	2017
	17004565
	6,68

	7
	Nguyễn Minh Sang
	22/08/1999
	Nam
	01295633639
	301675960
	
	CN Cơ khí
	2017
	17001538
	5,52

	8
	Trần Minh Phú
	06/03/1999
	Nam
	01663992185
	025858834
	
	CN Cơ khí
	2017
	17001001
	6,73

	9
	Võ Hữu Phúc
	23/10/1999
	Nam
	01677824970
	0212841509
	phucvo231099
@gmail.com
	CN Cơ khí
	2017
	17003171
	7,03

	10
	Nguyễn Cẩm Nhung
	25/01/1997
	Nữ
	01265740668
	025470294
	
	CN Cơ khí
	2015
	15002904
	7,33



HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH SINH VIÊN
PHÒNG QLKH - HTQT

Phạm Hữu Lộc
Hoàng Ngọc Cảnh
Nguyễn Ngọc Trang
